Trường THPT  QUANG TRUNG

Tài liệu Hóa học 10

Chương 1. NGUYÊN TỬ
BÀI  3: VỎ NGUYÊN TỬ ( tuần 3,4  )
I –LỚP ELECTRON  -  PHÂN LỚP ELECTRON
                                                         
                   e                                        
Các electron được sắp xếp xung quanh hạt nhân theo thứ tự 

mức năng lượng từ thấp đến cao, thành từng lớp e và phân lớp e.
            ( hình trên có 4 lớp electron )
1.  Lớp  1 ( K )    :   có  1  phân lớp  s  
( lớp 1 là lớp gần hạt nhân nhất )
2.  Lớp   2 ( L )   :   có  2  phân lớp  s  ,  p
3.  Lớp 3 ( M )    :  có  3  phân lớp  s  ,  p ,  d

4.  Lớp 4 ( N )     :  có  4  phân lớp  s  ,  p  ,  d  , f
II –SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG 1 PHÂN LỚP VÀ TRONG 1 LỚP
1. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG PHÂN LỚP

	Phân lớp
	s
	p
	d
	f



	Số electron tối đa


	2
	6
	10
	14


2. SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT  LỚP

	 lớp
	1

s
	2

s , p
	3

s , p ,d
	4

s , p .d ,f



	Số electron tối đa


	2
	8
	18
	32


III. CẤU HÌNH ELECTRON
1. Các electron được sắp xếp xung quanh hạt nhân theo thứ tự 

mức năng lượng từ thấp đến cao.

  1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s.....

2. Viết cấu hình electron của 1 nguyên tử 

  (  sắp xếp các electron theo từng lớp từ trong ra ngoài )
          1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2…
   (   Z > 20 mới có  3d . 
     4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

3. Viết cấu hình electron của các nguyên tử sau :
	 Cấu hình electron

  (  Z là tổng số electron )
	Số e lớp ngoài cùng

	H ( z = 1 )   :  1s1                                                                         

He ( z = 2 ) :  1s2                                                                                                           

Li ( z = 3 )  :  1s22s1                                                                     

Be ( z = 4)  :  1s22s2                                                                     

Bo ( z = 5)  :  1s22s2 2p1                                                               

C ( z = 6)  :  1s22s22p2                                                                  

N ( z = 7)  :  1s22s22p3                                                                  

O ( z = 8)  :  1s22s22p4                                                                    

F ( z = 9)   :  1s22s22p5                                                                   

Ne ( z = 10)  :  1s22s22p6                                                                

Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                                          

Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2                                                       

Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                                   

Si ( z=14 )  : 1s22s22p63s23p2                                                                   
P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                       
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                       
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                     
Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6                                                                                                           

          1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…

  (   Z > 20 mới có  3d 

4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

K ( z=19 )  : 1s22s22p63s23p64s1
Ca ( z=20 )  : 1s22s22p63s23p64s2
                1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…

  (   Z > 20 mới có  3d .

 4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

X( z = 25 ) :   1s22s22p63s23p6 3d54s2
Fe ( z=26 )  : 1s22s22p63s23p6 3d64s2
Br ( z=35 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p5
kr ( z=36 )  : 1s22s22p63s23p6 3d104s24p6
Rb ( z=37 ) :   1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s1
Sr ( z=38)  :   1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2 
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LUYỆN TẬP

 ( Học sinh viết  các cấu hình e sau  và cho biết số e lớp ngoài cùng)
1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…
C ( z = 6)  :  
N ( z = 7)  :                                                                 
O ( z = 8)  :                                                                    
F ( z = 9)   :                                                                     
Ne ( z = 10)  :                                                               
Na ( z = 11)  :                                                          
Mg ( z = 12)  :                                                           

Al ( z = 13)  :                                                       

Si ( z=14 )  : 
P ( z=15 )  : 
S ( z=16 )  : 
Cl ( z=17 )  : 
Ar ( z=18 )  : 
K ( z=19 )  : 
Ca ( z=20 )  : 
          1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2…
  (   Z > 20 mới có  3d  

  4s2  nằm sau 3d nhưng viết trước  sau đó quay lại 3d)

X( z = 25 ) :

Fe ( z=26 )  : 

Br ( z=35 )  : 
kr ( z=36 )  :
Rb ( z=37 ) :   
Sr ( z=38)  :   
III. XÁC ĐỊNH SỐ  ELECTRON TRONG TỪNG LỚP

1. Ca ( z=20 )  : 1s2  2s22p6  3s23p6  4s2
                     Lớp 1  có  2e
                     Lớp 2  có  8e

                     Lớp 3  có  8e

                     Lớp 4  có  2e
2. X :   1s2   2s22p6   3s23p6 3d10   4s24p6   5s2
IV –ĐẶC ĐIỂM LỚP ELECTRON NGOÀI CÙNG

         Cấu hình e                                               số e lớp ngoài cùng

 Na ( z = 11)  :  1s22s22p63s1                                               1
Mg ( z = 12)  :  1s22s22p63s2                                               2

Al ( z = 13)  :  1s22s22p63s23p1                                           3

Si ( z=14 )  : 1s22s22p63s23p2                                                                     4
P ( z=15 )  : 1s22s22p63s23p3                                                                         5
S ( z=16 )  : 1s22s22p63s23p4                                                                6
Cl ( z=17 )  : 1s22s22p63s23p5                                                    7
Ar ( z=18 )  : 1s22s22p63s23p6                                              8
1. Lớp ngoài cùng có   1 , 2 , 3 electron là kim loại ( trừ H , He ).
( Na  , Mg   ,  Al  ... )
2. Lớp ngoài cùng có   5 , 6 , 7 electron là  phi kim  .

(  P   ,  S   ,  Cl  .... )
3. Lớp ngoài cùng có   8 electron là  khí hiếm . ( Ar ) 
4. Lớp ngoài cùng có   4  electron là  phi kim loại hoặc kim loại.

5. Lớp ngoài cùng có  tối đa  8  electron

V. LUYỆN TẬP.

1. Viết cấu hình e của các nguyên tử sau , cho biết KL , PK , KH.

            X ( z = 19 ) : 
            Y ( z = 16 ) : 

            M ( z = 18 ) :

            Br ( z=35 )  : 
           kr ( z=36 )  :
          Rb ( z=37 ) :   
          Sr ( z=38)  :   

2. Viết cấu hình e của các nguyên tử dựa vào các điều kiện sau.

a. Nguyên tử X có 3  lớp electron và 2 e ở lớp ngòi cùng

X : 

b. Nguyên tử Y có 3  lớp electron và 7 e ở lớp ngoài cùng

Y : 

c. Nguyên tử T có 4  lớp electron và 1 e ở lớp ngòai cùng.

          T : 

d. Nguyên tử M có 4  lớp electron và 8 e ở lớp ngoài cùng.

           M :

e. Nguyên tử N có3  lớp electron và  N là khí hiếm .

 N : 
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